	
PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ
ĐỀ 3
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: GDCD 6
Thời gian làm bài 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)



	   Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	1. Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
	Nhận diện được ý nghĩa của sức khỏe với con người
	
	Xác định được hành vi thể hiện biệt tự chăm sóc, rèn luyện thân thể
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5
	
	1
0,5
5
	
	
	
	2
1
10

	2. Tôn trọng kỉ luật
	Nhận diện được đâu là khái niệm của kỉ luật
	
	
	
	Nhận xét, đánh giá để xác định đc việc làm đó là tôn trọng kỉ luật
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5
	
	
	
	1
0,5
5
	
	2
1
 10

	3. Lịch sự, tế nhị
	Nhận diện được câu nói, khái niệm về lịch sự tế nhị.
	
	
	
	Nhận xét, đánh giá để xác định đc việc làm đó là lịch sự, tế nhị.
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
1
10
	
	
	
	1
0,5
5
	
	3
1,5
15

	4. Mục đích học tập của học sinh
	
	
	Xác định được mục đích học tập đúng đắn, phù hợp
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	1
0,5
5
	
	
	
	1
0,5
5

	5. Biết ơn. 
	
	Nêu được khái niệm, ý nghĩa đức tính biết ơn 
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	1
1
10
	
	
	
	
	1
1
10

	6. Sống chan hòa với mọi người
	
	
	
	Kể được việc làm sống chan hòa và không chan hòa với mọi người
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	1
2
20
	
	
	1
2
20

	6. Yêu thiện nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên
	
	
	
	
	
	Biết đưa ra những đánh giá và ứng xử của bản thân phù hợp 
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1
3
30
	1
3
30

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	4
2
20%
	1
1
10%
	2
1
10%
	1
2
20%
	2
1
10%
	1
30
30%
	11
10
100%

















	
PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ
ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: GDCD 6
Thời gian làm bài 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)


I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Em hãy chọn một câu trả lời đúng nhất trong những câu trả lời rồi ghi chữ cái đầu tiên ra giấy:
Câu 1. "Giúp chúng ta học tập, lao động có hiệu quả và sống lạc quan, vui vẻ" là ý nghĩa của?
	A. Sức khỏe.
	B. Thiên nhiên.
	C. Khí hậu.
	D. Lòng biết ơn.
Câu 2. Biểu hiện nào sau đây thể hiện không biết bảo vệ sức khỏe?
	A. Dù trời lạnh nhưng Thành cũng vẫn dậy tập thể dục đều đặn.
	B. Hàng ngày, Bắc đều súc miệng bằng nước muối trước khi đi ngủ.
	C. Đã ba ngày Nam không tắm rửa, thay quần áo vì trời lạnh.
	D. Thấy trong người nóng mà trời lại lạnh, Thắm liền xuống phòng y tế để khám bệnh.
Câu 3. Câu nào sau đây thể hiện rõ nhất khái niệm tôn trọng kỉ luật?
	A. Bảo vệ lợi ích của cộng đồng, của bản thân.
	B. Tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc.
	C. Tạo nên mối quan hệ xã hội tốt đẹp, lành mạnh, trong sáng.
	D. Tự giác chấp hành sự phân công của tập thể, của cộng đồng.
Câu 4. Bạn Ngọc Nhi có bố làm ở một cơ quan của huyện. Một hôm đi học về sớm, Ngọc Nhi có rẽ vào cơ quan của bố để lấy chìa khóa. Khi vào đến cổng cơ quan  bạn đã dừng xe, để vào nơi quy định và đến gặp chú bảo vệ xin vào gặp bố.
	Việc làm của Ngọc Nhi thể hiện rõ nhất điều gì?
	A. Lịch sự tế nhị
	B. Biết ơn.
	C. Sống chan hòa với mọi người.
	D. Tôn trọng kỉ luật
Câu 5. Câu nói "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng" nói về?
	A. Lễ độ.
	B. Sống chan hòa với mọi người.
	C. Lịch sự, tế nhị.
	D. Biết ơn.
Câu 6. "Những cử chỉ, hành vi dùng trong giao tiếp ứng xử phù hợp với quy định của xã hội, thể hiện truyền thống đạo đức của dân tộc" là?
	A. Tế nhị.
	B. Lịch sự.
	C. Khiêm tốn.
	D. Lễ độ.
Câu 7. Ngày nghỉ, Hà được mẹ cho đi lễ chùa, đến nơi bạn đi lại nhẹ nhàng, nói năng từ tốn, khi vào trong chùa thắp hương bạn để dép ngoài cửa rồi mới bước vào.
	Việc làm của Hà thể hiện bạn là người?
	A. Biết ơn.
	B. Yêu thiên nhiên.
	C. Siêng năng.
	D. Lịch sự, tế nhị
Câu 8. Đâu là động cơ học tập đúng đắn?
	A. Học tập để có kiến thức giúp ích cho bản thân, gia đình, xã hội.
	B. Học tập vì một tương lại được nhà hạ, không phải lao động chân tay.
	C. Học tập vì cha mẹ bắt học.
	D. Học tập vì nhà trường bắt học.
II. Phần tự luận (6 điểm)
Câu 1. (1 điểm)
	Thế nào là biết ơn? Ý nghĩa của lòng biết ơn?
Câu 2. (2 điểm)
	a. Kể hai việc làm thể hiện sống chan hòa với mọi người?
	b. Kể hai việc làm thể hiện không sống chan hòa với mọi người?
Câu 3 ( 3 điểm). Cho tình huống sau: 
Ngày nghỉ, Nam được bố mẹ cho đi tham quan dã ngoại tại khu rừng sinh thái của huyện nhà. Cả gia đình ăn bữa trưa gần khu suối chảy. Ăn xong, Nam thu dọn mấy tờ giấy báo và thức ăn còn lại ném xuống dòng suối chảy.
	a. Nhận xét hành vi của Nam?
	b. Nếu là em thì em ứng xử như thế nào?
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[bookmark: _GoBack]I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	C
	B
	D
	A


II. Tự luận. (6 điểm)
	Câu 
	Nội dung cần đạt
	 Điểm

	

Câu1
	- Biết ơn là: sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình, những người có công với dân tộc, đất nước.
- Ý nghĩa của sự biết ơn:
+ Biết ơn là  một trong những nét đẹp truyền thống của dân tộc ta.
+ Tạo nên mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa con người với con người. Lòng biết ơn làm đẹp nhân cách con người.
	0,5 



0,25 

0,25

	


Câu 2
	*Hs kể được 1 việc làm sống chan hòa được 0,5 điểm.
VD:
- Chia sẻ với bạn khi bạn gặp khó khăn, hoạn nạn.
- Thường xuyên quan tâm tới công việc của lớp
...
* Hs kể được 1 việc làm chưa sống chan hòa được 0,5 điểm
VD:
- Không quan tâm tới công việc của lớp, của trường.
- Không cần chơi với ai, tự mình chơi cũng được.
...
	1




1

	

Câu 3
	a. Nhận xét:
- Hành vi của bạn Nam là không đúng, đáng phê phán.
- Đó là việc làm ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên (môi trường nước).
b. Nếu là em:
- Không làm theo Nam.
- Không vứt rác xuống suối.
- Gom rác lại cho vào nơi quy định.
- Tuyên truyền cho mọi người ý thức giữ gìn vệ sinh ở mọi lúc, mọi nơi…
	
0,5
0,5


0,5
0,5
0,5
0,5


*) Lưu ý:
Học sinh có thể có những cách diễn dạt khác nhau, không giống như đáp án nhưng đúng ý vẫn cho điểm tốt đa.






